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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

 

 

KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM 2022 

LẦN 1 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC  

(Đề thi gồm 3 trang) 

 

Trước khi chấm, các cán bộ chấm thi thảo luận và đưa ra kết luận cuối cùng về thang điểm, cách chấm 

sao cho hiệu quả nhất. 

 

Câu 1. (1,5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1. 

- Mất một cặp nucleotide dẫn đến mất 1 nucleotide trên bộ ba mã hóa gây ra đột biến 

dịch khung đọc dịch mã. 

+ Khung dịch mã thay đổi từ điểm đột biến, thay đổi hoàn các axit amin kể từ điểm 

đột biến. 

+ Khung dịch mã thay đổi, xuất hiện bộ ba kết thúc sớm nên chuỗi axit amin thay đổi 

từ điểm bị đột biến và chiều dài chuỗi axit amin bị ngắn hoặc tạo protein mất chức 

năng. 

- Thay thế một cặp nucleotide dẫn đến các khả năng: 

+ Không thay đổi axit amin cũng như trình tự chuỗi axit amin vì bộ ba mã hóa mới 

có thể vẫn mã hóa cho axit amin cũ (vì có 61 bộ mã mà chỉ có 20 axit amin nên có thể 

nhiều bộ mã cùng mã hóa cho 1 axit amin). 

+ Thay đổi mã di truyền này thành mã di truyền khác và thay đổi 1 axit amin mà nó 

mã hóa. 

+ Xuất hiện bộ ba kết thúc tại vị trí đột biến và chuỗi axit amin ngắn bất thường. 

 

Trả lời đúng 

mỗi dấu + 

được 0,25 

điểm. 

 

Số điểm đạt 

được tối đa 

của ý này là 

1,0 điểm. (4 

hoặc 5 ý 

đúng) 

2. 

a. Uracil được dùng đánh dấu phóng xạ vì nó là đơn phân duy nhất chỉ có ở ARN mà 

không có ở ADN, quá trình biểu hiện gen tổng hợp ARN. 

b.  

- Puromycine đã ức chế dịch mã (tổng hợp protein). 

- Giải thích: Có sự tương đồng cao hơn giữa mức độ gia tăng hàm lượng puromycine 

với lượng leucine bị ức chế hấp thu, lượng U bị ức chế cũng tăng khi tăng hàm lượng 

puromycine nhưng sự tăng này chậm hơn chứng tỏ mARN vẫn được tổng hợp một 

phần nhưng không được dịch mã. 

 

0,25 điểm 

 

 

0,25 điểm 

0,5 điểm 

 

Câu 2. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1. Hai lí do quan trọng nhất mà nhiễm sắc thể phải tháo xoắn cực đại trong kì trung 

gian là: 

- Tháo xoắn để lộ các gen phục vụ cho quá trình phiên mã và biểu hiện gen, tổng hợp 

các thành phần của tế bào giúp tế bào tăng trưởng. 

- Tháo xoắn để lộ phân tử ADN phục vụ quá trình nhân đôi của phân tử ADN phục 

vụ cho giai đoạn phân bào sau đó. 

 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 
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2. 

a. Từ 0h đến 12h hàm lượng ADN không tăng vì giai đoạn này không có sự nhân đôi 

của ADN. Sinh khối của tế bào tăng vì ADN tháo xoắn, hoạt động tổng hợp ARN, 

protein diễn ra và từ đó tổng hợp các thành phần của tế bào cũng như tế bào hấp thu 

dưỡng chất làm tăng sinh khối. 

b. Sơ đồ này cho thấy 2 chu kì phân bào trọn vẹn, chu kì 1 từ 0 đến 24h và chu kì 2 

từ 24h đến 48 giờ.  

Lần phân bào kế tiếp sẽ ở 72h 

c. Từ 12h-16h hàm lượng ADN tăng từ từ vì quá trình tổng hợp ADN diễn ra trên 

phân tử ADN cần một khoảng thời gian để tự sao các phân tử ADN trong tế bào. Ở 

24h hàm lượng ADN giảm đột ngột ở thời điểm phân tách tế bào ban đầu thành 2 tế 

bào con. 

 

0,25 điểm 

 

 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

Câu 3. (2,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Ở lô 1 cho thấy quả nâu trội hoàn toàn so với quả xanh, vị ngọt trội hoàn toàn so với 

vị nhạt. Quy ước A quả nâu, a quả xanh và B quả ngọt, b quả nhạt (đề bài cho 2 cặp 

alen khác nhau). 

a. Để tạo ra tỉ lệ 3 cây quả nâu, vị ngọt: 1 cây quả xanh, vị nhạt thì cần các điều kiện: 

- Cơ thể đem lai dị hợp 2 cặp gen, alen trội là trội hoàn toàn. 

- Các cặp alen chi phối các cặp tính trạng nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể tương 

đồng. 

- Không có đột biến (thí sinh có thể trả lời quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra 

bình thường). 

- Số lượng cá thể đủ lớn để có thể quy về tỉ lệ (đảm bảo ý nghĩa thống kê) 

 

 

 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

b. Ở lô thứ 2 và lô thứ 3, tách riêng mỗi tính trạng đều được tỉ lệ 3 trội: 1 lặn chứng 

tỏ đều là phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp 2 cặp gen, liên kết gen. 

- Phép lai ở lô 2: 
AB

ab
 (nâu, ngọt) x 

AB

ab
 (nâu, ngọt) được F2: 

                       1 AB/AB: 2AB/ab: 1ab/ab và tỉ lệ kiểu hình ¾ nâu, ngọt: ¼ xanh, nhạt 

- Phép lai ở lô 3: Ab/aB (nâu, ngọt) x Ab/aB (nâu, ngọt) được F: 

  1Ab/Ab: 2Ab/aB: 1aB/aB và tỉ lệ kiểu hình ¼ nâu, nhạt: 2/4 nâu, ngọt: ¼ xanh, ngọt. 

(Thí sinh có thể dùng phép lai dị hợp tử đều lai với dị hợp tử chéo trong trường hợp 

này, vẫn cho đủ điểm bình thường) 

0,5 điểm 

c. Có 2 phép lai khác nhau cho kết quả như ở lô 3: 

- Phép lai thứ nhất (đã trình bày ở phần b) 

- Phép lai thứ 2: AB/ab (nâu, ngọt) x Ab/aB (nâu, ngọt) được F 

1Ab/ab: 1AB/Ab: 1AB/aB: 1aB/ab và tỉ lệ kiểu hình ¼ nâu, nhạt: 2/4 nâu, ngọt: ¼ 

xanh, ngọt. 

(Nếu thí sinh dùng phép lai dị hợp tử đều x dị hợp tử chéo ở phần b thì phần c phải 

chọn phép lai dị hợp tử chéo x dị hợp tử chéo). 

0,25 điểm 

d. 0,25 điểm 
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Có tối đa 10 kiểu gen chi phối 2 tính trạng này, thí sinh có thể: 

- Liệt kê 10 kiểu gen hoặc 

- Kiểu hình màu quả có 3 kiểu gen: AA; Aa; aa và kiểu hình vị quả có 3 kiểu gen BB; 

Bb; bb. Tính chung có 3 x 3 = 9 kiểu gen. Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen có 2 trường hợp 

là dị hợp tử đều và dị hợp tử chéo, do vậy tổng số có 10 kiểu gen. 

 

Câu 4. (1,5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

a. Vẽ được phả hệ: 

 

0,5 điểm 

(Thí sinh có 

thể gọi tên 

theo các mô 

tả trong đề 

bài) 

b. 

Ở nam giới, alen N chi phối ngón tay ngắn là trội do vậy các kiểu gen NN và Nn cho 

ngón tay ngắn, nn cho ngón tay dài. 

Ở nữ giới, alen N chi phối ngón tay ngắn là lặn do vậy kiểu gen NN cho ngón tay 

ngắn; Nn và nn cho ngón tay dài. 

- Có thể xác định kiểu gen của 9 người từ người số 1 đến người số 9. 

+ Người 1: Nam ngón trỏ dài nn 

+ Người 2: Nữ ngón trỏ ngắn NN 

+ Cả 5 người con đều có kiểu gen Nn 

+ Người 3 là nam giới, ngón trỏ dài nên có kiểu gen nn 

+ Người 9 là nữ giới, ngón trỏ ngắn nên có kiểu gen NN 

Người số 10 có thể có kiểu gen Nn hoặc nn; người 11 và 12 có thể có kiểu gen NN 

hoặc Nn. 

0,25 điểm 

c. Xác định được kiểu hình của tất cả các cá thể trong phả hệ 

+ 9 người đã biết kiểu gen và giới tính sẽ biết kiểu hình. 

+ Người 10 có kiểu gen Nn hoặc nn, là nữ nên ngón trỏ dài. 

+ Người 11 và 12 có kiểu gen NN hoặc Nn và là nam giới nên có ngón trỏ ngắn. 

0,25 điểm 

d. 

Cặp vợ chồng 3 - 4 sinh thêm đứa con kế tiếp 

Phép lai Người 3 (nn) x Người 4 (Nn) → ½ Nn: ½ nn 

Xác suất về mặt giới tính là (½ nam: ½ nữ) nên tỉ lệ tạo ra ở đời con sẽ là: 

¼ nam Nn: ¼ nam nn: ¼ nữ Nn: ¼ nữ nn, tỉ lệ kiểu hình là ¼  nam, ngón tay trỏ ngắn: 

¼ nam ngón tay trỏ dài: 2/4 nữ, ngón tay trỏ dài. 

Xác suất sinh con có ngón trỏ ngắn là ¼ hay 25% 

0,5 điểm 

 

Câu 5. (3,0 điểm) 
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NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1. 

a. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn trong lưới này, gồm: 

- Cỏ → thỏ → cáo (1) 

- Cỏ → thỏ → đại bàng (2) 

- Cỏ → chuột → cáo (3) 

- Cỏ → chuột → đại bàng (4) 

- Cỏ → chuột → cú mèo (5) 

- Cỏ → châu chấu → ếch → cú mèo (6) 

- Cỏ → châu chấu → ếch → rắn → đại bàng (7) 

- Cỏ → châu chấu - chim → rắn → đại bàng (8) 

0,5 điểm 

b.  

- Đại bàng thuộc bậc tiêu thụ số 2 nếu theo chuỗi thức ăn 2 hoặc 4,  

- là bậc tiêu thụ số 4 nếu theo chuỗi thức ăn 7 hoặc 8. 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

c. 

- Sự biến mất của châu chấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. 

- Giải thích: Sự biến mất của các loài tiêu thụ còn lại không trực tiếp dẫn tới sự cạn 

kiệt nguồn thức ăn của các loài khác trong khi sự biến mất của châu chấu trực tiếp 

khiến ếch, chim và gián tiếp khiến rắn cạn kiệt nguồn thức ăn dẫn đến bị tiêu diệt. 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

d. Trong chuỗi thức ăn luôn có giới hạn số mắt xích vì qua mỗi bậc dinh dưỡng, lượng 

năng lượng tích lũy bị tiêu dùng, thất thoát và chỉ một phần nhỏ năng lượng được 

truyền sang bậc tiếp theo. Đến 1 bậc nhất định, năng lượng và sinh khối không đủ để 

nuôi sống bậc đó nữa thì chuỗi thức ăn sẽ dừng lại. 

0,5 điểm 

2.  

a. Hai lí do quan trọng nhất dẫn tới kích thước quần thể tuần lộc tăng từ 1911 đến 

1938 là: 

- Nguồn thức ăn dồi dào, không có sinh vật cạnh tranh hoặc dịch bệnh khi du nhập 

vào môi trường mới. 

- Duy trì tỉ lệ sinh cao và tỉ lệ tử thấp làm tăng số lượng cá thể một cách nhanh chóng. 

b. Sự biến động kích thước quần thể từ 1938 đến 1950 có thể do: 

- Sự phát triển quá mức của quần thể khiến mức độ khai thác nguồn sống (thức ăn) 

quá mạnh làm suy giảm nghiêm trọng nguồn thức ăn. 

- Tỉ lệ sinh giảm mạnh, tỉ lệ tử tăng cao làm giảm số lượng cá thể của quần thể. 

- Các nguồn sống (thức ăn) không kịp phục hồi nên quần thể tuần lộc không có cơ sở 

để phát triển trở lại.(Ý này có thể dùng làm thưởng điểm cho thí sinh 0,25 điểm) 

 

 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

 

  

 

 


